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Sinh năm 1930 tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông. tỉnh Phú Thọ

Nguyên: Đội trưởng đội thiếu niên cứu quốc xã Tề Lễ, tiểu đội trưởng du kích xã, cán bộ biệt phái.

Ngày phỏng vấn: 11 tháng 8 năm 2009

Người phỏng vấn: Hoàng Bích Thuỷ

Ông ơi ông có thể cho cháu biết là ông sinh vào năm nào, ở đâu và hoàn cảnh gia đình mình hồi ông còn nhỏ thì như thế nào ạ?
Khoan cái đấy thư thư đã để tôi lấy cho xem.
À thẻ Đảng viên của ông đây ạ?

Vâng.

Thế ông sinh năm 1930 ạ?

Vâng.
Ông sinh ở đây là ở xã…?

Ở tại gốc đây.
Đây là xã gì ạ?

Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông.
Ông bà nhà mình trước làm nghề gì hả ông?

Ông cụ bà cụ tôi quê trước ở ngoài Thanh Ba cơ nhưng mà đông con, đưa chúng tôi đi ăn thuê làm mướn, trước còn ở trên đồi Nướt trên Đồn Vàng ấy, trên đấy nó ngã nước quá thì bố mẹ chúng tôi đưa tôi về đây lại vỡ ruộng hoang làm mướn ở đây trụ ở đây thì đẻ được thêm tôi và hai ông anh nữa, còn thì năm người là đẻ ở ngoài Thanh Ba. Thế là các cụ là một chốn hai nơi, gia đình nghèo đói đông con cho nên bỏ đất quê hương ngoài đó đi vào đây đóng trang đóng trại ở đây bới đất lật cỏ bố con nuôi nhau lúc Cách mạng tháng Tám thì ông tôi qua đời và bà ngoại cũng qua đời. Trước cách mạng năm 42 thì bố tôi mất, sau đến năm 48 mẹ tôi mất nốt thế là coi là từ bấy giờ anh em đùm bọc nuôi nhau trưởng thành cho đến bây giờ, chín anh em bây giờ còn có hai.
Hồi nhỏ bác có được đi học?

Tôi ạ, không được đi học ngày nào, tôi đi ở mãi trên Hồ Nhĩ cơ, đi ở đi chăn trâu rồi làm các việc cho người ta, đến tháng hay hết năm bố tôi lên lấy được đồng tiền nào thì lấy gọi là nuôi cơm thôi chứ chả có lương xướng gì đâu.
Cho đến trước Cách mạng tháng Tám thì ông vẫn đi nuôi trâu cho người ta?

Vâng đến năm 42 tôi vẫn phải đi chăn trâu mà, đến năm 45 đói quá thì vẫn làm thêm cái năm 45 nữa coi như chỉ thêm cơm thôi chứ không được cái gì. Đến năm 45 cách mạng về thì đến năm 46 cách mạng ra đời thì tôi về, tôi về đây này thì còn bà mẹ già yếu thì chúng tôi vỡ ruộng hoang ra đấy là đợt năm 45,46.
Cho đến khi Cách mạng tháng Tám thành công thì ông vẫn chưa về xã nhà đúng không?

Có chứ năm 46 tôi về đây rồi. Năm 45 thì coi như mình đã làm cuộc cách mạng rồi mà thì năm 46 tôi về đây, về đây thì năm 47 tôi được cho đi Thiếu sinh quân, lúc đấy tôi mới bắt đầu vào thanh niên, khoảng 15, 16 tuổi thôi thì anh Giang anh Bình ở Trung ương đoàn thì đưa tôi đi cùng với một số thanh niên nữa ở đây đi Thiếu sinh quân sang Trung Quốc, nhưng mà tôi yếu quá sức khỏe không đảm bảo thì về lại tập trung làm công tác ở xã, các anh đi cùng chúng tôi thời bấy giờ bây giờ các anh vẫn còn sống đấy (cười).
Ông được tham gia cách mạng như thế nào ạ?

Cái ngày đấy thì tôi biết được cái anh Bình với anh Giang ở Khu ủy về đây lãnh đạo cái phong trào ở Vạn Thắng đây này, bấy giờ đưa chúng tôi sang đấy người lớn cho vào du kích địa phương, người bé thì đi học, thế là cái đoàn chúng tôi được đi học thì đi lên đến gần Lao Cai rồi thì yếu sức khỏe bị sốt rét thế là tôi lại quay lại thì tôi lại tham gia vào cái đội du kích quân ở địa phương ngay ở xã này, hồi đó gọi là xã Đống Đa cơ. Bấy giờ là Tề Lễ là một, Phong Húc là hai, Hùng Đô là ba ba cái xã này nhập làm một thì bấy giờ tôi đã du kích quân ở đấy rồi, cũng đào hào cũng gài bom cũng chống càn đấy chúng tôi coi như thế là 48, 49, thì năm 49 thì vỡ cơ sở, tôi lại về Thanh Ba, tôi lại về quê cũ của ông nội về đấy thì đến năm 50 tôi đi Thanh niên xung phong. Hết Cao Bắc Lạng xong hai anh em chúng tôi chuyển sang bộ đội, đi bộ đội cho đến năm 54 giải phóng Điện Biên Phủ tôi lại về tiếp quản thủ đô, tôi lại ở đó năm năm ở thủ đô, rồi tôi lại chuyển sang Thanh vận trung ương, lúc bấy giờ chúng tôi ở bên Lễ tân trung ương, thì năm 57, 58 chuyển tôi về làm công tác văn hóa ở Đền Hùng. Ôi tôi nhiều chức vụ lắm, trong lí lịch Đảng của tôi ghi nhiều chức vụ lắm.
Hồi đó lúc mà ông ở đây thì vùng này  có nhiều lý trưởng với chánh tổng không?

À có chứ ạ, chánh tổng cũng có một vị chánh tổng nhưng mà chánh tổng ghép, coi như là ở đây lý trưởng riêng, nhưng mà chánh tổng thì cả Tứ Mỹ, Hưng Thịnh, Hùng Đô, Phong Húc thì có một chánh tổng.
À chánh tổng cai quản cả?

Ờ như bây giờ là cai quản như hiện nay là năm xã đấy, ông chánh tổng Bang đấy, ông Bang Độ là ông giữ chức to lắm.
Lúc đó thì lý trưởng mới chánh tổng ở đây hoạt động như thế nào hả ông?

Cái đấy thì nó có một cái tôi nói hết lên ấy thì lý trưởng là ông Lý Kỳ chánh tổng là ông Bang Độ, ông Bang Độ ông nắm ông Lý Kỳ là lý trưởng, ông này thì lúc bấy giờ ông có quyền sinh quyền sát kể cả chuyện thuế má tất tần tật cả. Người dân mà bị đói thì  ông kêu lên quan chức thì người ta cho muối cho gạo thì về ông phát cho người ta vợ ông đứng ra phát. Thế cho nên là lúc ấy là nó đang giao thời, thì chúng tôi chỉ biết là lúc ấy được phát muối phát gạo, gạo thì có cái ca gạo, ở đây có lý trưởng là to nhất, thế thì có một cụ chánh tổng thì ông chết lâu rồi, ông lên được chánh tổng là do cái ông Bang Độ ở ngoài Tứ ông dìu dắt ông ấy đi mua phiếu từ dưới sông từ trên bờ cho đến dưới nước là ông mua phiếu, sau kính biếu cho ông ấy cả một cái lô ruộng là về ông chánh tổng Bang Độ, coi như ông lên chánh tổng là nhờ ông Bang Độ, đấy là cái gốc rễ của nó đấy, chứ còn ở đây hồi trước chỉ có ông lý trưởng, còn mấy ông hộ, lại cũng không làm ăn gì được, chỉ có ông lý trưởng là cao cấp nhất.
Những người đấy là làm việc Pháp với lại Nhật ạ?
Ấy chính cái thời kỳ đấy thì ông lý trưởng ở đây vẫn làm cho Pháp, Pháp thua thì làm cho Nhật. Lúc Nhật nó về nó bắt phá hết cả ngô đi, ngô sắp được ăn rồi nó bắt phá hết để trồng đay, thì lúc này là cái ông lý trưởng ở đây là phải làm đấy, phá hết cho nên dân xiêu niêu đói khổ vì nạn mất ngô cái đợt tháng hai năm 45 ấy khổ lắm.
Việc của lý trưởng với chánh tổng của vùng này trước năm 45 là họ làm việc gì hả ông?

Họ chả làm cái gì cả, coi như là người thì chết, người thì già thì thôi.
Họ cai quản cái hoạt động ở xã mà họ làm lý trưởng hay chánh tổng thì việc của lý trưởng, và chánh tổng như thế nào ạ?

Người ta bấy giờ là do quan huyện, quan huyện bầu ra chánh tổng, chánh tổng thì bầu ra lý trưởng đấy thế thì phân cấp như thế. Thế thì bây giờ cái khu này thì có một chánh tổng, và bốn xã bây giờ là năm xã thì năm ông lý trưởng, thế thì lý trưởng làm những gì là thu thuế cho Pháp cho Nhật và đồng thời cai trị dân. Cai trị dân thì nó bầu ra cái tổ hàng phiên ngày xưa nó gọi là tổ hàng phiên cũng như dân quân du kích để trông đồng trông ruộng, hay những kẻ lạ mặt hay gì là nó giao cho cái bọn này. Nhưng cái quyền hành thì không bằng ông chánh tổng được, nó sát sạt ở đây ấy bắt được thì trói vào điếm đánh, bấy giờ nó có những cái điếm to, bấy giờ lý trưởng, chánh tổng nó cho một cái thôn là hai cái điếm, điếm đầu, điếm cuối để canh gác hàng ngày cho các quan ví dụ như quan huyện hay chánh tổng đến là phải có lính gác bảo vệ, chả hạn như đến đình để thu mấy loại thuế thì ông đến đây ông chỉ cho để thu. Ở đây thì nó có hai địa chủ lớn, coi như hai địa chủ lớn là cai quản toàn bộ cái đất đai, lý trưởng giao cho đóng thuế tất tần tật, còn tất cả những người dân ở Tề Lễ này là chỉ có đi làm thuê, cứ hết ngày thì về nhà ăn cơm thì nó cho bát gạo gì đấy hết tháng thì lĩnh vài hào, coi như là tất cả là đi làm thuê mướn tất, vì không ai có đất cả. Vì hai cái đồn điền kia nó thu lại đất thì đất của dân, nhưng nó thu lại nó bán cho đồn điền chủ La vê, sau cách mạng mình giết nó thì mới lấy lại được ruộng, giết lại hai thằng thằng chủ Cầu với thằng thư ký. Đấy là quyền của thằng Lê A của Pháp nó cai trị nó giao cho anh chủ Cầu với anh thư ký này thu thuế, nộp tô cho nó là nó thu tất. Ở bên này thì có hai địa chủ con một là con ông Nghiêm Xuân Yêm, tức là Nghiêm Xuân Yêm là người ở dưới Hà Nội lên ông chiếm là độ 40 héc ta, coi như mé dưới này là cắt hết về ông ấy, bên trên kia là ông Lưu Kèo coi như là ông ấy chiếm hết, còn dân thì chỉ còn những miếng đất bé thì làm cho nó thì phải nộp, còn bây giờ không có ruộng thì tập trung vào đấy mà làm thuê. Đấy gia đình nhà tôi coi thế là năm người làm thuê chứ cũng chả có ruộng đâu mà làm, hai anh giai tôi với hai chị gái với bà mẹ tôi là năm người, còn ông bố tôi thì cứ chạy đi chạy về ở ngoài Phú Thọ thì ông ấy không làm ruộng.
Ông có thuộc cái chuyện gì khi mà Pháp đảo chính năm 45 không?

Được rồi có, cái dịp đó là cái dịp mà tôi đã trực tiếp dính ông anh rể, ông anh rể trước ông ấy làm hộ lại bây giờ nó gọi là địa chính của mình đấy, hộ lại thì gọi là ông chỉ cầm bút sổ thôi chứ nhà ông chả có ruộng. Thì hai anh em tôi, tôi với ông anh rể thì khi mà Tây với Nhật nó đánh nhau ấy thì Tây thua chạy suốt ở ngoài Hưng Hóa vào thì suốt dọc đường này súng với đạn nó bỏ nó chạy người không. Thế là sau khi một ngày Nhật nó đến nó thu hết, chủ yếu lúc bấy giờ nó dồn Tây là chính chứ còn người Việt Nam nó cũng không động gì cả, thế nhưng khi sau khi thằng Tây đã thua rồi ấy, thì nó rút về Phú Thọ nó đóng chứ đây nó không đóng, thằng Nhật nó không đóng ở đây. Thế thì dân mình khốn khổ vì nó bắt lý trưởng, chánh tổng phải bắt dân phá ngô đi để trồng đay cho nó cái đấy mới đau khổ, coi như dân nhà nào mà làm được bãi ngô nào nó bắt phá hết mà ngô sắp ăn được rồi đấy, nhà nào mà không phá nó bắt ra huyện nó giam khổ lắm. Thằng Tây nó đã thua chạy rồi nhưng mà thằng Nhật nó lại đến thì ác hơn về cái mặt kinh tế, nó không giết người nhưng nó phá hoại về kinh tế, coi như là cái tỉnh Phú Thọ này nó bắt phá ngô đi để trồng đay hầu như là huyện nào cũng thế, lúc bấy giờ là tôi biết rồi tôi về quê cánh đồng ngô bạt ngàn thế.
Ông có tham gia chính quyền năm 45 không ạ?

Năm 45 đấy thì tôi còn bé, đến năm 46 thì tôi mới được vào thiếu sinh quân mà. Lúc đấy chưa biết gì chưa biết được cách mạng là ai, chưa biết Việt Minh là ai mà bấy giờ thằng Tây thằng Nhật còn đang đánh nhau lộn xộn, sau đó thì lại tiếp cái thằng Tàu ô nó sang, Quốc Dân Đảng nó sang thì cái lúc ấy tôi mới 14, 15 tuổi đầu thôi, giờ nhà cũng nghèo đói thấy tổ chức nào nó lên thì theo cái tổ chức ấy chứ cũng chưa biết cách mạng là gì đâu. Năm 47 tôi được vào thiếu sinh quân rồi thì lúc ấy tôi có chí hướng theo Việt Minh thôi, Tây, Tàu, Nhật chạy hết cả rồi thế là tôi theo Việt Minh bấy giờ là thiếu sinh quân mà tôi nhớ là anh Giang anh Bình anh về anh ấy tổ chức là cái giai đoạn ấy.
Khi mình giành chính quyền ở đây thì cái Ủy ban cách mạng có được thành lập không ạ?

Có thành lập luôn, bấy giờ nó gọi là tổ chức Mặt trận Việt Minh, trong đó thì có Chủ tịch lâm thời, rồi các ban của Chủ tịch lâm thời bấy giờ gọi là lâm thời Việt Minh ấy thì lúc bấy giờ nó cũng thành hình rồi. Nói chung lúc bấy giờ ba cái xã này ấy Hùng Đô, Quang Húc, Tề Lễ này ấy xưa là xã Đống Đa thì hoạt động theo phương thức cấp trên về đến đâu thì thúc dục đến đấy. Chả hạn bây giờ cấp trên hướng dẫn chỉ đạo bao nhiêu dân quân này, bao nhiêu du kích này, bao nhiêu đi dân công này, bao nhiêu người phải làm những cái việc này việc này cho Việt Minh này, thì bấy giờ nó hình thành thanh niên, phụ nữ bấy giờ đã có rồi. Mặt trận Việt Minh bấy giờ tổ chức cả thanh niên, phụ nữ. Bấy giờ tôi thiếu sinh quân nhưng được ở trong ban chấp hành bấy giờ gọi là Ban lãnh đạo thiếu niên tiền phong tôi ở trong ban đó được hơn một năm thì cả vùng này Tây nó đánh chiếm, thằng Nhật thua rồi nhưng thằng Tây nó lại quay lại đóng đồn hết, nó nhẩy dù xuống ở chỗ Hùng Nhĩ đấy, Bãi Tần, nó nhảy dù xuống đấy nó đóng đồn ở xóm Cố, xóm Khánh đây, đồn Trung Hà này, ngoài kia thì đồn Phong Vực này, ở tận trên cùng Phong Tiệp ấy thì nó đóng cái đồn Sông Bâm. Thế nên bấy giờ vùng này có một số dân không chịu được đói không chịu được khổ thì đi vào vùng tề vùng nó xâm chiếm đấy, còn đất đây vẫn bỏ không bỏ dở, nhà cửa nó đốt sạch. Thằng Tây là như vậy năm 48 tôi còn ở đây, nửa năm 49 tôi còn ở đây lúc đó bọn tôi rào làng kháng chiến đào hầm hào đánh chông đánh mìn, sau đó nó mạnh lên thì phải rút sang chỗ Suối Cải bên kia, lúc đấy nó cũng chưa vỡ hẳn nhưng cấp trên bảo tạm dừng lúc bấy giờ là di cư đấy chạy lên Thái Ninh bố mẹ vợ con đi đâu nó ổn định thì đưa, đấy bấy giờ là cái giai đoạn năm 48, 49 là khổ lắm. Thì năm 49 tôi với ông anh tôi đi thanh niên xung phong Cao Bắc Lạng chiến dịch đầu tiên chống Pháp, thì lúc bấy giờ anh tôi đi trước, tôi đi sau, thế thì lúc bấy giờ không phải đi ở đây mà đi ở ngoài Đông Lỗ chỗ quê nội, bấy giờ ở đây nó kìm kẹp ghê lắm nó bắt người rồi các thứ nhưng chúng tôi không vào tề vào tề thì nó cho cơm cho gạo nhưng mà coi như là đầu hàng nó, thì chúng tôi không vào, năm 48 nó nhảy dù ở Bãi Tần nó đóng đồn Quân, đồn Khánh thì bấy giờ chúng tôi chạy về quê nội thì bắt đầu đi tham gia công tác luôn chứ không về đây nữa.
Khi mà chính quyền mới lên là người ở đâu ạ?

Người ở địa phương, giành chính quyền thì người ở địa phương, nhưng mà cấp trên thì bấy giờ bí mật, có khi nói tên ông này nhưng chính là ông khác chứ không phải tên, ở xã Đống Đa này ngày xưa là ông Du Tản người Hùng Đô đứng ra Chủ tịch Việt Minh, xong đến Chủ tịch hành chính kháng chiến lúc bấy giờ, Chủ tịch Việt Minh xong đến Chủ tịch Hành chính kháng chiến là ông Đoàn Thề, còn chúng tôi trên này chỉ là ủy viên, các thư ký, hay các nhân viên thông tin liên lạc, dân quân du kích đấy cái khu chúng tôi chỉ được có thế. Thế mà trong phong trào ấy có nhõn ông anh rể tôi gọi là trưởng bạ ngày xưa đấy thì tham gia trong ủy viên Việt Minh đấy là ông anh rể tôi thế còn chả ai lên được cấp nào cả, còn trung đội dân quân du kích các thứ, kể ra địch nó nằm ngay ở đầu làng mình đấy nhưng mà vẫn hoạt động được.
Những người đó bây giờ có ai còn sống không?

Không còn ai cả chết hết, chỉ còn lớp chúng tôi, còn những ông cao tuổi hơn chúng tôi ấy thì chỉ là dân thường chả hạn ông Xôi Tiệp năm nay 90 tuổi, tôi với ông ấy là ba lần Pháp nó bắt nhưng mà chúng tôi đều trốn thoát cả, bấy giờ trong đội tuyên truyền giải phóng trong đội chống càn, thì nó bắt tôi với cả cái ông bây giờ còn sống đấy hôm đấy nó bắt bảy người, thì bây giờ có nhõn tôi với ông đấy là còn sống còn thì bây giờ là chết hết.
Khi mà mình giành chính quyền thì cái lớp lãnh đạo cũ như chánh tổng, với lý trưởng thì như thế nào hả ông?

À cái lúc đấy thì 51, 52, 53 là tôi đã chuyển sang bộ đội rồi thì ở địa phương qui địa chủ phú nông với cái gì đó thì tôi lại không nắm được. Mà cái lớp ấy địa chủ phú nông thì lúc ấy nó không hoạt động gì nữa.
Khi mà mình mới giành chính quyền năm 45 ấy thì họ có phản ứng gì không ạ?

Không chả phản ứng gì, vì họ biết là cái ông Nghiêm Xuân Yêm là ở dưới Hà Đông là có người làm trong hộ lại của thằng Tây đấy thì ông em ông Yêm xin lên đây cắt 40 héc ta ở đây cho ông làm cái đồn điền, bấy giờ là ông anh thì là Bí thư của Đảng Dân chủ Nghiêm Xuân Yêm là anh, Nghiêm Xuân Tiến là em, ông anh lên trên này bấy giờ là thời Pháp thì cắt ngay cho một lô đất ông ở đây sinh con đẻ cái ở đây vợ thì lấy dưới Hà Đông nhưng mà sinh con đẻ cái ở đây. Sau đó thấy tình hình không ổn định ông ấy lại bán đất cho người ta bán cho một ông khác ở trên Trò cơ về mua, mua được có hơn năm thì bị qui mẹ nó vào địa chủ đây gọi là mua địa chủ, thế còn cái ông này ông biến mất rồi ông đưa vợ đưa con lên tận Yên Bái cơ, thì bán cho cái ông ở trên Trò về nắm 42 héc ta này thì bị qui địa chủ luôn nên ông này cũng trắng tay coi như mất đất chả được gì thì ông lại về Trò đấy bấy giờ nó xáo trộn ghê lắm. Bấy giờ cũng có bọn Quốc Dân Đảng nó cũng có đoàn về đây bán thuốc bọn tôi gọi là đoàn Xạ Phang áo xanh cứ vác hai cái bồ, nó cũng là kiểu gián điệp cho thằng Quốc Dân Đảng nó cũng về đây ở một thời gian nhưng nó không làm gì được nên nó biến mất. Đấy giữa cái tình hình thằng Pháp thua thì thằng Nhật thằng Nhật thua thì thằng Quốc Dân Đảng là thằng Tầu Ô đấy nó lại sang nó là quân của Tưởng Giới Thạch đấy chứ không phải là quân của Mao Trạch Đông đâu, nó do Mỹ giật dây nó đưa quân Tưởng Giới Thạch sang đây để giữ đất nước Việt Nam mình định làm nô lệ nhưng sau nó cũng thua nó không làm gì được, Mặt trận Việt Minh của mình lớn mạnh rồi thì nó về nhưng mà cũng chết bên mình khối, cái bọn Tầu Ô nó chết bên mình nhiều lắm cứ đi hỏi nơi nào thì người ta nói chuyện bọn Tầu Ô chết đầy. Thằng Tầu rút đi rồi nhưng thằng Pháp lại tiếp tục quay trở lại cho đến tận 54 Điện Biên Phủ nó thua nó mới phải rút, thằng Pháp là nó cố thủ ghê lắm nó đóng hàng loạt đồn đấy nó lại bỏ bỏ nó lại đến nó vẫn thu thuế tất cả cái vùng này đến tận 53, 54 nó vẫn đóng đồn tại đây cơ mà. Cho nên ở đây dân nghèo là vì thế ruộng đất không có, toàn là những người các nơi đến thuê mướn làm cho địa chủ, địa chủ thì cũng bé thôi có vài chục héc ta thì nó thuê mướn cày bừa cấy hái thu hoạch thì nó vẫn giả lương cho hàng ngày sòng phẳng, lúc đó đi làm có biết cuộc sống ngày mai là gì đâu.
Ông có được biết về cái thành lập chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 45 không?

Cái ý thì bấy giờ tôi còn nhỏ, sau này thì tôi nghiên cứu ở trong này thì mới biết đấy tất cả các bộ thành lập đây này trong quyển này có tất. Tường Tam, Hải Thần có tấm ảnh chụp Bác Hồ đứng chụp ảnh với tất cả lâm thời đấy trong này có cả cô cứ tìm hiểu. Các ông mình mặc ca vát còn các vua quan ngày trước toàn khăn xếp hết tôi thì tôi không nhớ lắm nhưng mà toàn bộ cái bộ quần thần văn võ của mình là khi mà kêu gọi tất cả quay lại giúp nước mà thì chụp ảnh chung với Bác Hồ mình đây này Tường Tam, Hải Thần, Bảo Đại có tất trong này.
Lúc đó ở đây thì tổ chức Bình dân học vụ như thế nào hả ông?

Chính là bấy giờ tôi cũng đang đi theo Bình dân học vụ nhưng mà không được học vì cứ cơm nhà tù và chạy suốt ngày đêm, đêm về được học độ tiếng tôi mới biết đọc biết viết mà bấy giờ tôi mới biết đọc biết viết như bây giờ mà đã 15, 16 tuổi đầu rồi đấy mà mới biết đọc biết viết thôi. Thế sao bây giờ tôi làm tổng thống kê được vì sau đó tôi được đi học bổ túc trình độ lớp 5 bây giờ thôi, sau tôi phải đi học thêm nhiều ở trong quân đội, sau ra làm thanh vận tôi lại học tiếp ban đêm, ở Hà Nội đêm nào tôi cũng học giờ là Bình dân học vụ đó chứ chưa phải là có trường có 
lớp gì đâu.
Lúc mình mới giành được chính quyền thì ở đây cái Bình dân học vụ nó như thế nào ạ?

Lớn lắm. Nói bấy giờ thì phải nói là theo ý kiến của Bác Hồ là tất cả người dân phải được học hành cho nên là nếu ai là người dân Việt Nam mà dốt không biết chữ là nỗi nhục cho đất nước. Bấy giờ ở đây thành lập một Ban bình dân học vụ, mà tôi bấy giờ là chuyển sang ban thanh niên rồi đấy, giao cho tôi vận động thanh niên đi học thì tôi vừa học vừa làm công tác. Chả hạn như là một tuần thì học ba buổi, hay tuần bốn buổi, thì có kiểm tra bấy giờ có giáo viên thì giáo viên là anh nào biết hơn thì dạy anh chưa biết thôi chứ chứ có giáo viên gì đâu, ở đây cũng có mấy anh nhưng giờ các anh chết hết chả còn ai. Thì có buổi thực tập, đây nó có cái chợ dưới là sông còn hai bên bờ là rào hết rồi chỉ còn nhõn cái cổng vào thôi ai biết chữ thì cho vào mua bán, ai không biết chữ thì về nên dân ai cũng muốn đi học bấy giờ già trẻ trai gái là đi học hết, học là để biết được cái chữ, ví dụ hôm nay chợ thì chợ gì đây chợ Quang Húc thì nó bịt hết chữ vào, thì bây giờ chỉ chữ kia là chữ gì bà bảo là chữ chợ nếu đúng là chữ chợ cho gánh quang qua, đấy ở đây thì cả Hùng Đô, Quang Húc, Tề Lễ thì có mỗi cái chợ là to nhất nó là cái hình thức đố chữ thì mới được vào chợ đấy. Cho nên nói cái ham học thì già trẻ trai gái đốt cả đèn, làm cái ông bơ đấy cắt nó ra để cái lọ mực ở trong đó úp cái chụp vào thì mỗi anh cái thế đến mà học, anh có bàn nhỏ thì học bàn nhỏ không có thì kê ghế ngồi mà học, đấy Bình dân học vụ chúng tôi học ngày xưa đấy không có  trường lớp gì đâu.
Lúc đầu mình vẫn phải vận động người dân tham gia à?

Ôi vẫn phải vận động chứ, thiếu nhi đánh trống, biểu ngữ toàn dân đi học theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch toàn dân phải biết chữ, biết chữ thì mới giữ gìn được đất nước tôi vẫn còn nhớ cái bản tuyên truyền đấy, mà tôi là nòng cốt a lô đi tuyên truyền mong các ông các bà các bác các bá phải chịu khó đến mà học, học để biết chữ biết chữ để xây lại cuộc đời của mình, và cũng đồng thời giúp cho đất nước cho Mặt trận Việt Minh của chúng ta, đây trước chỉ có khoảng 50 hộ thôi chính cái làng này trước chỉ có 50 hộ thôi, giờ 400 hộ rồi. Mà 50 hộ thì người gốc chỉ có độ 10 hộ, còn 40 hộ là dân các nơi đến làm mướn làm thuê xong lấy vợ lấy chồng ở đây.
Lúc đó có ca dao, hò, vè gì để vận động đi học Bình dân học vụ không?

Ca thì nhiều lắm nhưng bây giờ tôi không nhớ nữa, bấy giờ chúng tôi có những thơ gọi là thơ bướm đấy nhưng mà tôi quên hết. Cũng có thơ dán áp phích đấy, nhưng mà cũng có thơ bọn nó dán đả kích thì cũng phải xóa bỏ.
Thơ đả kích nó nói về cái gì hả ông?

Nó nói xấu chế độ mình, nó nói xấu về chế độ Cộng sản, nó chưa biết ông Việt Minh là ông nào, cái thành phần đó là nó nằm ở trong bộ máy của chánh tổng, lý trưởng ngày xưa nó có mẩu thơ viết vài chữ chả hạn như Sáng ngày thì đô đô đến chiều tối thì bát ngô không còn, sáng ngày còn đuổi quạ chiều tối nó phát đi chả còn đâu nữa thì đấy là bài ca dao đô đô “sáng ngày thì thấy đô đô cho đến chiều tối bát ngô không còn” thì đấy là những cái thơ của dân. Mà hồi đấy dân nó sợ Tây, bấy giờ Tây với ta nó còn lẫn lộn cô ạ, bọn tôi bấy giờ con nhà nghèo thật nhưng mà cũng có cái nhận thức ai thắng ai lúc bấy giờ nghĩ chỉ Việt Minh thắng. Lúc bấy giờ Việt Minh còn yếu lắm, một xã chỉ có một ông Chủ tịch Việt Minh rồi tổ chức ra đoàn thanh niên này, đoàn cứu quốc quân này, phụ nữ này. Sau thì mới bầu ra ban gọi là Ủy ban kháng chiến có Chủ tịch và Phó chủ tịch, năm 46 là có Chủ tịch và phó Chủ tịch rồi, có ủy viên thư ký rồi, có Ủy ban rồi, có Ban bình dân học vụ trụ sở thì nhờ của dân thôi, nhưng mà cũng thành ban hết, chả hạn như Phong Húc có một tổ, Hùng Đô có một tổ, Tề Lĩnh cũng có một tổ chia ba tổ anh nào có người thì về dạy, hết một năm thì có đi thi Bình dân học vụ cũng có đi thi, thi anh nào mà đọc nhanh viết thạo đúng lỗi chính tả thì bấy giờ công nhận xóa nạn mù chữ, bấy giờ được cầm cái mảnh giấy con con xóa nạn mù chữ thế là yên tâm. Sau có một số người học tiếp thì lên được lớp bốn lớp năm gì đấy, bấy giờ đói khổ cũng ít người đi học.

Ở đây có những đội cứu quốc không ạ?

Đội cứu quốc thì thành lập thì nó không phải riêng một xã này.
Chung của nhiều xã ạ?

Ờ chung của nhiều xã, cái Ban chấp hành ấy giải tán một cái thì coi là cái đội quân cứu quốc ấy thuộc về đồn Ông Phiên Văn Thắng đấy, đằng này thì về xã anh thì đi bộ đội, anh thì đi công tác cái số Cứu quốc quân ấy, nhưng đầu tiên nó đặt là Thiếu sinh quân sau mới sang đến Cứu quốc quân bấy giờ nó có lớp cao tuổi hơn, có lớp ít tuổi hơn, nên nó mới có lớp sang lục quân bên Trung Quốc học đấy, một số có sức khỏe thì sang bên đấy học, một số yếu sức khỏe thì về địa phương tiếp tục làm công tác thế thôi.
Lúc đó cái đội Cứu quốc quân đó có luyện tập gì không?

Có luyện tập, có tổ chức, có chỉ huy, bấy giờ chia thành khối đấy như khối kinh tế thì toàn là vận động dân đóng góp chứ Việt Minh chưa có lương, kể cả quần áo vũ khí cũng chưa có nói thật như thế bấy giờ là chưa có, cấp trên là lãnh đạo về tư tưởng và chính trị thôi, còn kinh tế chưa, vũ khí thì chỉ trang bị cho chính qui thôi nhưng chính qui lúc đó cũng còn nhếch nhác lắm quần áo vải, ấy tôi ra bộ đội vẫn quần áo vải với khẩu súng mút ca tông của thằng Tàu nó để lại thôi chứ đã có vũ khí gì đâu, tôi lúc đó còn thấp bé cái khẩu súng còn dài hơn tôi 30 phân vác như khúc củi. Đấy như đội Cứu quốc quân ở đây ấy thì có nhiều anh nhảy vào bộ đội hết đấy.
Lúc đó có cán bộ nào ở tỉnh ở huyện về thăm xã mình không ạ?

Bấy giờ có nhưng nói thật là không được xưng danh tên, nhưng có cái người mà trực tiếp lãnh đạo tôi là cái anh Bình anh Giang ấy thì gọi là trinh sát quân khu tổ chức binh vận tôi cũng chỉ biết là anh Bình anh Giang thôi chứ tôi cũng chả biết tên họ là gì, chỉ nói là đây là đồng chí Bình đây là đồng chí Giang về tổ chức thanh niên, rồi thì làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động này, làm nhiệm vụ du kích này, các anh giao nhiệm vụ cho chúng tôi thì chúng tôi cứ thế tổ chức thôi. Thế nhưng mà năm ba ngày đồng chí trở lại hỏi xem nhiệm vụ ra sao, bấy giờ tình hình vũ khí không có còn Tây thì nó cứ dồn dập nay nó càn mai nó càn nó càn ghê lắm cô ạ nó càn ngày hai lần nó cũng bắt được một số mang về trên nó khử mất, số còn sống thì ra bộ đội cũng chết gần hết.
Lúc đó thì ở đây có được nghe đài tiếng nói Việt Nam không ạ?

Làm gì có ạ, bấy giờ chỉ được tuyên truyền bằng mồm thôi.

Có được đọc báo?

Bấy giờ báo chí thì chỉ bên Ủy ban kháng chiến có chứ bọn tôi không có báo, thế nhưng bấy giờ tôi làm liên lạc cho cái xã chung đấy gọi là văn thư chạy giấy tờ xuống các cái thôn thì bấy giờ đến trụ sở thì biết có báo Cứu quốc quân báo Tiền phong bấy giờ cũng có rồi, báo Nhân dân đấy bấy giờ có ba loại báo đấy rồi, báo Quân đội bấy giờ chưa có mãi sau này mới có. Chúng tôi chỉ ngồi đấy đọc vài chữ thôi chứ đọc hết cũng chả có thời gian, mà Tây nó đóng dọc suốt cái đường này thỉnh thoảng lại nghe bọp bọp bọp thì lại khăn gói đi trốn thấy nó yên súng thì lại quay lại làm việc.
Thế mình hoạt động bí mật ạ?

Ừ thì phải hoạt động bí mật chứ cô. Bây giờ nó bao vây ngoài kia Phong Vực cô cũng biết chứ gì ngay cầu Tứ Mỹ đây này thì nó vào đấy nhanh lắm chỉ độ ba mươi phút thì nó vào đến đây, dồn quân ở đây năm phút là nó xuống đến làng thì hết đường chạy, cho nên luôn luôn công tác nhưng mà vẫn phải để ý để chạy là chủ yếu còn đánh nhau thì chả có vũ khí cả xã có bốn quả lựu đạn,
hai khẩu súng mút ca tông, hai khẩu súng kíp gọi là súng bắn cầy bắn cáo, thế thôi chứ không tổ chức được lực lượng nào mà lớn cả. Vì bấy giờ là ở trong vùng địch hậu, cô còn nhỏ cô chưa hiểu được thế nào ở trong vùng địch hậu ta với nó ở lẫn với nhau, chính cũng có những người Đảng cử vào giờ bọn tôi mới biết đấy. Cử vào vùng tề để xem dân mình trong đó sinh sống thế nào dân mình ăn ở thế nào, thằng Tây nó cho mình ăn ở như thế nào phải đưa những đồng chí đó vào có đồng chí bị chết rất thương tâm sau mới biết là Đảng viên mà toàn kết nạp trước năm 45 đấy chứ từ 42 hất về trước, thì bây giờ những tiền bối đấy giờ không còn ai.
Ở đây mình đã có pháp luật trong chính quyền địa phương mà năm 45 ấy ông?

Bấy giờ huyện đưa về thì bảo thành lập các cái ban trong đó thì có Mặt trận Việt Minh này, thanh niên, phụ nữ này, Ủy ban này bấy giờ cái anh Bình dân là đứng cuối trong năm cái tổ chức của Việt Minh mình đấy, bấy giờ thì năm cái đoàn thể này nó hoạt động với nhau. Còn trong Ủy ban nó không phân ra là xã đội đâu mà là ủy viên Ủy ban phụ trách về quân sự, bây giờ mới có xã đội, thế mà giải tán cái ba xã nhập một ấy thì gọi là thôn đội, cả Tề Lễ này có nhõn thôn đội chứ không thành lập những mảng lớn như những cái xã nó ở gần thị xã thị trấn thì nó thành lập các cái khu của Mặt trận thì nó rộng rãi hơn, còn đây nông thôn thì nó ít nhà nên phương thức tổ chức nhỏ.
Khi mà tổng tuyển cử năm 46 ấy thì đây người ta tổ chức như thế nào ạ?

Năm 46 thì tôi còn nhớ tháng 4 năm 46 thì tổng tuyển cử ở Hà Nội nhưng ở địa phương thì bấy giờ vẫn còn phụ thuộc, Hà Nội mình tuyên bố nhưng mà địa phương vẫn còn phụ thuộc, tại hai lý do phụ thuộc năm 46 thằng Tây nó lại quay lại ấy mà thì nó thành lập cái Chính phủ liên hợp cho nó thì mình lại phải nhượng bộ cho nó chứ gì thì hòa ước của mình ấy là để cho nó đóng một số vị trí đấy cô cứ nghiên cứu mà xem, Bác Hồ mình và Bộ chính trị mình là phải nhượng bộ mặc dù lúc đó nước mình đã thu lại được, nhưng trong lúc đó thằng Tây, thằng Nhật rồi thằng Tàu nó ép mình để xem là ai đứng đầu ở cái nước Việt Nam. Bác Hồ nói là chỉ có nước Việt Nam dân chủ mới có quyền, còn Tây cũng không có quyền, Nhật không có quyền, Quốc Dân Đảng cũng không có quyền các đảng phái khác cũng không có quyền, chỉ có Việt Minh mới thành lập được cái nước này đấy lời kiên quyết của Bác như thế cho nên ở Hà Nội thì tổ chức rồi thì sau về địa phương thì tiến hành chứ còn trực tiếp thì mình có biết đâu cả xã này không có một cái đài con cái đài Ô ri ông tông cũng không có nghèo lắm cái xã này nghèo lắm, cho nên là tất cả những cái gì bây giờ gọi là truyền thông mà, thì chả hạn giờ tôi quen hai ba anh bạn ở ngoài Cổ Tuyết chẳng hạn thì mình ra ngoài đó các anh vào trong này bảo Mặt trận mình có những tổ chức này thì mình biết thế thôi, còn các anh ở trên về thì mình còn ít tuổi nên không được gặp họ, mà chỉ thông qua người khác giao nhiệm vụ cho mình làm thôi, chỉ có nhõn anh Bình anh Giang thì có được họp với anh ấy mấy lần mà có họp ở trên cạn đâu họp ở cái bè dưới sông ấy, bấy giờ chúng tôi có cái bè dưới sông sáu bảy anh em xuống dưới đó họp để giao nhiệm vụ rồi đưa các anh ấy lên đồn Quân đồn Khánh là chúng tôi đưa đi hết, bấy giờ tôi gọi là du kích tiền phương đấy đưa các anh đi trinh sát.
Khi mà mình tổ chức bầu cử năm 46 thì ở đây có tổ chức bầu cử Quốc hội không ạ?

Chỉ có mít tin biểu tình thôi chứ không có tổ chức đâu không có đâu.
Không bầu?

Ừ không bầu ở địa phương mà chỉ bầu ở các thành phố lớn.
Cả xã này lúc đó là ba xã mà không có điểm nào để bầu cử Quốc hội à?

Không.

Tại sao mình lại tổ chức các mít tin?

Mít tinh là các cái đoàn thể, có cấp trên về bảo xã này phải tổ chức mít tin cái ngày bầu Quốc hội như thế, làm cái gì là do trên chỉ đạo chứ mình có làm được đâu.
Nhưng mà cháu tưởng là khi ấy mình bầu cử Quốc hội thì ai cũng được đi bầu cơ mà ông?

Đâu làm gì có, bấy giờ tuổi là 18 trở lên bất cứ nam nữ gì cũng được đi bầu, nhưng bấy giờ là đại diện thôi cô ạ vì bấy giờ khối người còn chả biết chữ, có tôi biết chữ thì tôi biết ông A thì tôi đi bầu thôi, quyền dân chủ ai mà cũng biết chữ thì không sao nhưng mà mình 10 người chỉ có 4 người biết chữ thôi, cho nên cái việc bầu thì có tổ chức mít tin bầu Quốc hội nhưng mà vận động nhau nhưng mà ai mà không biết chữ thì người ta cũng chả đi.
Không đi thì cũng không có hình thức gì vận động họ à?

Thì bấy giờ nó có hình thức gì đâu, phạt thì cũng chưa có luật nào. Bấy giờ mình vận động toàn dân bầu ra Quốc hội này bầu ra Chính phủ này mình cũng chỉ biết thế thôi.
Thế nhưng những người biết chữ thì vẫn được đi bầu chứ ạ?

Ừ thì vẫn được đi chứ, đây chúng tôi được đi bầu ở dưới Quang Húc đây này.
Tại sao không đặt địa điểm bầu cử ở xã này mà phải đi xa thế?

Không không có, bấy giờ tập trung ở xã thì cả Hùng Đô cũng phải vào Quang Húc để bầu, trên Tề Lễ cũng xuống Quang Húc để bầu có một địa điểm thôi. Mà bầu như thế là cũng phải có dân quân du kích canh gác tử tế đấy vì bấy giờ giữa ta và địch còn có tranh chấp nó đã bại đâu, mình giờ cứ gọi là bọn phản động đấy sợ nó lọt vào cho nên là phải canh gác, ai vào là phải kiểm tra đấy chứ không phải ai vào mà bầu cũng được đâu không được, mà đến hôm bầu mới công bố địa điểm.
Khi mà mình đi bầu thì có phiếu bầu ghi tên người danh sách ứng cử không hay là chép sẵn ở đấy mình đến họ đọc tên mình thích bầu ai thì mình bầu?

Bấy giờ cái giấy đẹp như bây giờ là không có chỉ có giấy bản ghi sẵn danh sách mà bầu thì cấp huyện, đến xã bầu cấp huyện bầu cấp huyện xong thì bầu cấp tỉnh, chứ ở xã đây ai đi lên tỉnh mà bầu. Thế chả hạn bây giờ Tam Nông của chúng tôi đây này bấy giờ có 19 xã thế thì các cái xã này ông ấy về ứng cử, chả hạn như bây giờ huyện Tam Nông mình được 5 đại biểu đi bầu cấp trên, thì ba xã này đi bầu để lấy năm, thế nhưng mà trong số này năm thì đề là bảy để anh nào ít phiếu thì thôi mà, có nam có nữ, bấy giờ cũng làm chặt chẽ lắm rồi, danh sách có tờ giấy bản thấy trang trí cũng được bảy người bầu lấy năm, thì lúc bấy giờ nó chả trang hoàng gì lắm đâu, có cái bàn phủ cái tấm chăn lên thôi chăn mà mình dùng đấy để hòm phiếu lên đấy. Chả hạn như Quang Húc đi cổng nào vào, Hùng Đô đi cổng nào vào Tiên Sái đi xuống thì đi cổng nào vào chứ không được lẫn lộn, tôi cũng chả biết anh Quang Húc người thế nào, thế nên Quang Húc phải quản lấy Quang Húc, Tề Lễ quản lấy Tề Lễ, Hùng Đô quản lấy Hùng Đô sợ gián điệp nó vào đây nó phá hoại bấy giờ cũng đã có xảy ra án mạng rồi. Được năm cái ông đấy thì các ông ấy đi bầu tỉnh thôi chứ còn chả biết trên tỉnh là ai cả chịu (cười), huyện thì có biết ông A ông B ông C, còn ở xã thì không nói sợ gián điệp nó phá, ví dụ nói ông Nguyễn Quang A ứng cử chứ không nói ở xã Quang Húc hay là ở Tề Lễ đâu. Trong danh sách đại biểu có bảy bầu lấy năm có nam có nữ có già có trẻ bấy giờ đã phân biệt thế rồi, mà bấy giờ có cả Đảng Đoàn nữa thanh niên phụ nữ cũng có nhưng mà ít thôi, nói thật bầu cái năm 46 cũng ít lắm chỉ có các ông trên huyện các ông xuống hội họp. Mà bấy giờ huyện có đàng hoàng như bây giờ đâu phải họp nhờ trong chỗ gò cọ chỗ Cổ Tuyết đây này chỗ Đức Phong đây này đấy sơ tán vào tất cả trong đấy họp, chứ ngoài Hưng Hóa Tây với ta còn lẫn lộn.
Ở đây có Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động không ạ?

Có, ở xã này thì không có nhưng hình thức đã đảng tổ chức sau đó có một số của mình đấy nhưng mà cảnh giác không vào.
Tổ chức như thế nào hả ông?

Đầu tiên ấy thì hình thức tổ chức của nó nó không kết nạp anh nghèo đâu toàn cái lớp lý trưởng, chánh tổng với phó lý thì hình thức nó tuyên truyền riêng nó đến chỗ này có hai anh nhà giầu đầu tiên cũng làm cơm ăn chiêu đãi, nhưng mình không biết mặt cái thằng cha đó là thằng nào nó đi cũng bí mật nó về cũng bí mật mình có được đến đâu mà biết, mà lên tận trên Hạ Hòa họp ở đấy cơ mà tổ nó ở trên Hạ Hòa chứ không phải ở Phú Thọ mình đâu. Chính tổ của Quốc Dân Đảng nó ở Hạ Hòa thì nó mời một số người về trên đó nhưng sau chắc là lên đó chán chường nên họ bỏ họ về tất.
Ở địa phương thì tại sao mình lại phát hiện ra đấy là tổ chức của Quốc Dân Đảng ạ?

Có chứ bấy giờ mình đã thấy rõ Quốc Dân Đảng là đảng phái thế nào, Đảng Xã hội là ai bấy giờ nó nhiều đảng lắm, Đảng Dân chủ này, Đảng Xã hội này, Đảng Lao động Việt Nam này, Đảng Quốc Dân Đảng này, Đảng Đại Việt này có bảy cái đảng cơ không phải ít đâu. Thế còn những cái đảng đen mới đỏ thì sau này nó mới nổi. Nhưng mà bấy giờ ông Nghiêm Xuân Yêm là Đảng Dân chủ là Bí thư, Quốc Dân Đảng bấy giờ là Nguyễn Thái Học, thế còn bên Dân chủ là ông Nguyễn Xiển là những cái người mà tổ chức ra, thế nhưng mà sau khi Đại hội VI của mình, Đại hội I, Đại hội II đến Đại hội III là các đảng xin rút xin giải tán đảng, mà cuối cùng là chỉ còn Đảng Dân chủ là Đảng của ông Nghiêm Xuân Yêm đấy thì đến cuối cùng ông sắp chết rồi thì ông tuyên bố cắt Đảng viên mà ông tuyên bố tại Hà Nội là công khai trước đây là Đảng Dân chủ gồm các Ban chấp hành rồi nói chung là Trung ương ủy viên là có tất thế nhưng mà bây giờ thời đại mới tôi tuyên bố giải tán đảng này để ra sáp nhập với Đảng Lao động Việt Nam đấy thì bấy giờ là còn nhõn Đảng Dân chủ này là bế mạc cuối cùng trong cuốn lịch sử mình đây cũng có những cái đoạn ấy.
Ở địa phương có tổ chức Nam tiến vào Nam chiến đấu không ông nhỉ?

Không ở đây không có.
Tự vệ địa phương có được trang bị gì không?

Bấy giờ chúng tôi phải tự động thôi chả có lương gì hết, còn vũ khí thì cả trung đội mới được ba quả lựu đạn mới khẩu súng kíp với hai khẩu súng săn săn lợn đấy còn lại là gậy gộc mã tấu bấy giờ chúng tôi được trang bị mỗi đồng chí một mã tấu, súng gọi là giữ đấy nhưng mà có đạn đâu mà bắn chả ai sản xuất, Mút ca tông thì được vài chục viên đạn lấy được của Tây hay là họ dấu được, đến lúc Mặt trận Việt Minh của mình nổi lên thì người ta đem người ta cho nhưng 10 viên thì thối mất bốn năm viên, cho nên đợt mà nó quay vùng ở đây thì coi như là hết vũ khí coi như là chả có gì.
Quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh ở đây thì như thế nào ạ?

Bấy giờ là tốt tôi cho là bấy giờ là tốt đẹp. Mặt trận Việt Minh thì nó bao gồm tất cả các đoàn thể nói chung các thành phần gọi là Mặt trận mà. Thế còn nói đến Ủy ban Việt Minh thì nó lại khác.
Cái Ủy ban hành chính ở xã ấy ạ?

Ừ thì nó lại khác, nhưng mà to nhất bấy giờ nó gọi là Mặt trận Việt Minh ban Mặt trận Việt Minh bấy giờ nó mới nổi ra thì nó mới có cái Ủy ban kháng chiến của các xã có Chủ tịch, Phó chủ tịch bấy giờ nó gọi là đã có chính quyền địa phương rồi đấy thì nó mới có thanh niên, phụ nữ, du kích các ban ngành nó mới phát triển mạnh chứ còn trước đây già trẻ đi theo cách mạng chỉ biết làm phân công làm thì cứ làm chứ nó chưa có một hình thức nào là theo cái đoàn thể của nó, sau Mặt trận tuyên bố là thanh niên có, phụ nữ có, Bình dân học vụ có, dân quân du kích có đấy bấy giờ mới chia ra thôn nào về thôn đấy mới gọi là anh thôn đội, thế hay là chấp hành đoàn ở cái thôn ấy tổ chức nó cũng nhẹ nhàng thôi bấy giờ nhiệt tình hoạt động nó cũng sôi nổi lắm cơm nhà tù và dân chứ bấy giờ cũng chả có cơm chả có lương đâu, bấy giờ chúng tôi làm bốn năm năm nhưng chả có lương.
Ở đây có tổ chức Quỹ độc lập không hả ông?

Ở đây Quỹ độc lập thì có nhõn một cái quỹ là lọ gạo nuôi quân, lọ gạo nuôi quân đây thì sau khi thành lập nó có bây giờ gọi là thương binh xã hội đấy, thì cái ban này cứ một tuần đi thu gạo một lần các gia đình được kêu gọi là dành gạo nuôi quân đội gia đình nào cứ nấu cơm thì bỏ vào hũ một nắm gọi là hũ gạo nuôi quân thì ở đây thì có suốt từ Hùng Đô, Quang Húc, Phương Thịnh rồi thì Tứ Mỹ,Tề Lễ thì có một cái tổ tổ đó giờ gọi là người cao tuổi nhưng hồi đó gọi là thương binh xã hội thì đi thu có tháng được mấy tạ gạo đấy đóng sọt lấy dân công gánh đem ra huyện nộp, thế coi là Tề Lễ bao nhiêu ki lô này, Hùng Đô bao nhiêu ki lô này Hưng Thịnh bao nhiêu này, còn xây dựng cái quỹ hội thì bấy giờ nghèo lắm chả có.
Địa phương mình có phản ứng như thế nào khi mà Hiệp định Sơ bộ ký với Pháp năm 46 không ạ?

Đấy đấy cũng phải nói là lo lắng, bấy giờ tôi khoảng 15,16 gì đấy thì tôi nghĩ trong bụng thì không biết mình thắng nó hay nó thắng mình. Thế mà Bác Hồ đã kêu gọi là hòa hoãn để đi vào củng cố lực lượng của chúng ta và đồng thời có nhượng bộ cho nó đóng một số nơi, ba miền là phải cho nó đóng miền nào nó không nghe, xong phải dùng đến hiệp ước quốc tế đấy thì nó nhận là nó đóng tất miền Nam thì mình cũng chưa công nhận, bấy giờ Chính phủ lâm thời của mình của nó cũng nhập nhằng, nó chưa ra mặt phản bội mình, nó vẫn tôn trọng Đảng Lao động Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch thì nó vẫn tôn trọng để mình bầu Hồ Chủ tịch làm Chủ tịch nước, thế ở trong thì có Tường Tam, Hải Thần này, Bảo Đại này nằm trong bộ tứ đấy thì trong đó có Bác Hồ mình này ảnh này chụp ở nhà trước là nhà tiếp khách quốc tế đấy chỗ Thủ tướng chính phủ đấy giờ vẫn làm cái trung tâm.

Khi nào thì ông thấy lính Pháp quay trở lại đây hả ông?

Năm 45 thì Tây với Nhật đánh nhau thì bán sới rồi chả biết nó rút đi đằng nào, nhưng lúc bấy giờ ở vùng này toàn Nhật hết từ Phú Thọ đến Việt Trì cho đến Đồn Vàng là thằng Nhật nó đóng nó đóng nhưng nó không làm đồn, nó đóng ở huyện thôi nhưng thằng Nhật cai quản không được bao lâu sang năm 45 nửa năm 46 thì thằng Tây nó quay lại vì lúc đó thằng Nhật rút quân hết rồi không, thằng Quốc Dân Đảng rút quân hết rồi không thì Tây nó quay lại là lúc mình có hiệp ước hòa hoãn, đấy giữa cái năm ấy là năm mình đang hòa hoãn, cái thế lực mình đang củng cố, thằng Tây nó mạnh hơn mình vũ khí nó mạnh hơn mình, lính nó là lính đủ các nước của nó có Tây đen, Tây trắng, còn mình cũng thấy là cái lực lượng của mình chưa có bao nhiêu, quân đội của mình cũng chưa có bao nhiêu, cho nên bây giờ mình công bố là sẽ đánh thì nó sẽ đánh lại mình nên mình phải hòa hoãn, cái này thì lúc đó tôi cũng chẳng biết thế đâu sau này tôi được học được nghiên cứu thì mới thấy thế. Thế thì năm 47 thì bấy giờ mình đã có vài sư đoàn rồi, chả hạn như ở Phú Thọ đây là có sư đoàn Sông Lô đấy đánh thắng mấy trận đấy, trên Cao Bằng, Lạng Sơn đã có sư đoàn của anh Vũ Lập đấy, sư của anh Bằng Giang các sư đoàn trên ấy lúc bấy giờ đã nổi rồi mới dám đánh. Chứ không phải Đồn Vàng này đâu thì không đánh được, Đồn Quân cũng không đánh được, Xóm Cố cũng không đánh được, khi mình đánh ở miền Trung nó thua nó rút về Hà Nội vẫn đóng ở Hà Nội đóng chật ở Hà Nội, mình có một ít thôi, nó một phần mình một phần, mà bấy giờ xe tăng các loại binh khí của nó mạnh hơn mình nhiều. Thế sau khi năm 47 năm 48 năm 49 thì vẫn chia vùng khu dưới của mình ấy là toàn bộ Nam Hà trở xuôi cho đến Thanh Hóa là nó vẫn đóng hết quân đấy chứ nó vẫn đóng đồn đóng bốt hẳn hoi, mình thì chỉ có một số vùng rừng núi là mình có được. Thế nó đóng cái bốt Trung Hà ở cái đầu cầu Trung Hà đây này nó đóng mấy cái bốt cơ bên kia và bên này nó đóng bốt, mình xuôi cũng chả được mà ngược cũng không được nên bấy giờ cái vùng dưới là thành cái dân tề của nó tất nó thu thuế dân đóng thuế cho nó chứ mình cũng chưa thu được gì đấy là tình hình cái năm 46. Năm 47 hiệp định xong thì tôi cũng chả biết được giấy tờ bút tích nó ra làm sao nhưng mà toàn bộ vùng ven đây này về phía bắc thì chúng ta giải phóng, còn trên kia thì còn mỗi nhõn Điện Biên Phủ nó đóng quân ở Điện Biên Phủ đấy, nó đóng từ giáp Lào cho đến Điện Biên Phủ nó về tận Hòa Bình cơ mà cái dải đường đấy là nó bảo vệ cho thằng Tây ở Điện Biên Phủ nó đóng đồn ở đấy qua Sơn La qua Mộc Châu là nó đóng đồn nên mình phía bắc chỗ giáp Lào là mình rất gian lao ở cái chỗ đó lên không lên được xuống không xuống được vì nó chặn đường, giữa mình với Lào lúc đấy chẳng qua là bí mật thôi chứ còn hoạt động chính đáng mình với Lào cũng không có. Nên mình sau thắng trận Điện Biên Phủ thì nó mới rút hết cô ạ không phải đánh nó rút về Hà Nội tập trung. Về Hà Nội một thời gian lúc bấy giờ mới phân cấp chuyển dịch chia vĩ tuyến, giải phóng Điện Biên Phủ năm 54 thì 55 trong Nam mới tập kết ra, quân của mình ở trong ấy rút ra, thế rồi thì thằng Tây ở ngoài này nó kéo về trong ấy thì coi như là vĩ tuyến 17 của mình mới chia đôi bên kia với bên này đấy.
Ở địa phương mình có bầu cử Hôi đồng Nhân dân không ạ trước đó ấy?

Lúc bấy giờ nó gọi là ban hội mục thôi chứ chưa phải là Hội đồng nhân dân.
Tức là như nào ạ?

Tức là các ông có vai vế trong làng đứng ra để thành lập với nhau gọi là Hội mục trong đó có cả chánh tổng lý trưởng đấy, lúc đấy nó chưa có Hội đồng nhân dân đâu cô ạ, chưa có, mãi sau này mới có đấy. Khi Cải cách ruộng đất xong rồi năm 54 thì bấy giờ nó có cái Ban chấp hành nông hội nông hội rồi thì nó mới có Hội đồng nhân dân, bấy giờ nó gọi là Hội mục các ông ấy chỉ oánh chén là chính thôi chứ còn chả hoạt động gì, Hội mục chả làm gì chánh tổng chả phải, lý trưởng cũng không bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Việt Minh mà, gọi là có đó để giữ ghế thôi chứ chả làm được cái gì, chả biết ở đâu thì thế nào chứ ở đây thì chả làm được cái gì cả
Có khoảng bao nhiêu người làm trong cái Ủy ban Hành chính Kháng chiến lúc bấy giờ hả ông?

Bấy giờ thì riêng bên Ủy ban tôi biết ba xã bây giờ đấy thì có khoảng 12 người, số lượng có khoảng 12 người nhưng cũng phải làm nhiều việc. Có một Chủ tịch có một Phó chủ tịch có một Ủy viên thư ký phụ trách về công văn giấy tờ đấy, thế còn có một Ủy viên quân sự nó gọi là Khu trưởng lúc bấy giờ chưa có xã đội trưởng, một anh phụ trách thanh niên này, phụ trách phụ nữ này, phụ trách bên Bình dân học vụ có một anh, còn có một Ủy viên là phụ trách chuyên môn lãnh đạo dân công một Ủy viên ủy ban có quyền lãnh đạo đấy vì lãnh đạo dân công. Ở đây thì chúng tôi ba năm phải đi dân công, cứ đi ba tháng thì về thì người khác lại đi ba tháng , gánh gạo từ đây đi qua Thu Cúc lên đèo Cón giao ở đấy lại về đi bộ về nghỉ thời gian lại đoàn khác cứ thế. Thế cho nên chính cái làng tôi là nhận cái gạo cái muối bấy giờ thuyền kéo về đây, thuyền to ở Phú Thọ hay Việt Trì đem đến thì cứ xúc vào đóng vào cái sọt mỗi sọt là 10 cân hai sọt là 20 cân thế thì dân công mỗi người gánh 20 cân thì đi chả hạn đến Thu Cúc thì nghỉ ở đấy xong rồi vượt qua bên kia Thu Cúc là đồi Cón đấy thì giao ở đấy, thì có anh Ủy viên ủy ban phụ trách liên tục đưa đi, thì đấy chỉ có thế thôi các bộ phân chỉ có thế thôi.
Ở đây thì Ủy ban nhận chỉ thị ở trên xuống thì bằng cách nào hả ông?

Bấy giờ nó có cái giao liên bây giờ mình mới biết là giao liên lúc đó là liên lạc từ huyện xuống, thì cái liên lạc đấy nó đi thì mình cũng chả biết là ai thì nó về nó đưa giấy cho ông Chủ tịch chả hạn thì trong công văn nó nói gì thì ông ấy dựa đó phân bổ, thế chứ mình trả biết cái anh nó đưa công văn cho mình là anh nào mình cũng chịu vì mình cũng không nằm đấy nên không biết.
Ủy ban lúc đó có các thiết bị để làm việc không?

Chưa có, mãi đến năm 53 bấy giờ tôi cũng đi rồi nhưng tôi về địa phương thì thấy máy chữ con con ấy đánh chữ, sau chia xã tôi chả biết xã nào được, còn viết tay tất, công văn công viếc viết tay tất.
Lúc đó thì Ủy ban có hay tổ chức họp không?

Họp theo phân khu, chả han ba tháng giờ gọi một quí thì về Quang Húc có năm để ở Quang Húc sinh hoạt, có năm về Hùng Đô sinh hoạt có năm thì đưa chứ ở đây là không được sinh hoạt mấy đâu, vì ở đây nó gần quốc lộ lớn này sợ nó lộ, nên phải bên kia sông cơ, xã Tề Lễ giờ là hai bên sông đấy chứ chúng tôi họp là ở bên suối cạn.
Thường mình họp thì về vấn đề gì ạ?

Chủ yếu là nó có từng thời kỳ chả hạn tuyển quân này, bấy giờ là bắt đầu tuyển quân rồi đấy, đi bộ đội xã nào xung phong đi vì hồi đó chưa cử đâu, nhưng bấy giờ có lệnh động viên đánh Pháp, chứ Mỹ thì động viên khác. Còn bấy giờ phần lớn là tuyên truyền tự động đi có những anh nào ốm yếu quá thì không lấy thôi chứ còn thì lấy hết. Ở đây thì đi 15 anh thì chết hai anh sau nữa thì cũng chết vài anh nữa đánh nhau ở Lý Thường Kiệt đấy bấy giờ thì cũng đánh nhau chứ chưa phải là chiến dịch Điện Biên Phủ đâu, có nghĩa là cái sư đoàn Sông Lô này nó điều đâu thì đi đánh đấy nhưng mà cũng đi hành quân ngụy tranh là nhiều thôi chứ còn đánh thì đồn bốt của nó cũng khó mà đánh, bởi vì súng làm gì có câu vào như giờ đâu phải bò vào tận nơi.
Người dân có được tham gia vào những cái buổi họp đấy không hả ông?

Làm gì có, đại loại như khu Tề Lễ này ấy triệu tập thanh niên thì thanh niên đi thì lại Tề Lễ, Hùng Đô, Quang Húc họp thanh niên thì thanh niên đi, phụ nữ thì phụ nữ đi, họp bên bình dân thì bình dân đi, chứ không có dân dân ít khi lắm, họp về thì ngành nào lại phổ biến cho ngành đấy làm. Chả hạn như bên quân lực lúc bấy giờ là vừa bộ đội vừa dân công đấy thì anh ủy viên anh phân cho ở Tề Lễ này 30 người, Quang Húc 30 người, Hùng Đô 30 người gồm cả lãnh đạo là 100 người thì phải đi chiến dịch này ba tháng thì phải tập trung đi ngay thời đó nghiêm anh nào mà không đi là lôi thôi, 30 người là phải đủ 30 người không được thiếu thế là đi độ hai tháng gánh gạo lên rồi lại về.
Ở đây thì năm 46 có thu thuế đất không ông?

Chưa bấy giờ làm gì có, bấy giờ chả hạn là năm 46 ở đây nó cũng là giao thời không, năm 46 là giữa Tây với ta còn lẫn lộn, Việt Minh mình có thu được cái gì mấy đâu, năm 46 là Tây nó vẫn còn ở đây.
Có bộ đội chính qui đóng ở đây không ạ?

À chính qui thì đóng nhiều, đóng cho nên sau mới bị lộ nên mới bị một trận bom ra gì, đây chết mất khối người vì bị trận bom nó đánh, nó ném đúng vào nhà dân cũng nhiều có nhà chết hai ba người.

Mình có phải đóng góp nuôi bộ đội không ạ?

Không. Bấy giờ bộ đội chính qui họ về đây mà, nhưng chính qui trông vẫn nghèo nàn lắm nhưng cũng có nồi có xoong rồi mỗi anh có mấy cân gạo đeo vai đấy họ cũng về đây đóng một thời gian rồi lại đi, mà chính đó là sư đoàn Sông Lô sư đoàn của Vĩnh Phúc đây.
Ủy ban có chia các đồ dùng như gạo, muối, vải cho dân chúng không?

Bấy giờ không có gạo đâu, dân mình thì nghèo mà huyện cũng không có gì đâu, muối phải mua ở chợ, còn bảo phải cấp phát ngay hồi bấy giờ năm 46, 47 là không có đâu, mà có thì có từng nơi thôi, còn chỗ này muối đến dân là không có, mà ở đây chúng tôi phải mua muối ở Đầm Đa chứ ở đây cũng không có đâu, có nghĩa là đoàn chúng tôi đi độ 14,15 người đi xuống đó mua muối, mỗi người gánh từ Đầm Đa qua Hòa Bình rồi về đây mới có muối ăn.
Cán bộ của Ủy ban có được tham dự các khóa học do cấp trên tổ chức không ạ?

Cái đấy thì có nhưng mà mình cũng không được biết, nhưng mà tất nhiên rồi các ông ấy làm việc thì phải lên họp do các ông tổ chức chứ thì phải đi chứ, còn mình thì cũng chả biết được.
Lúc đó Ủy ban có tham gia giải quyết về pháp luật do những tranh chấp trong nhân dân không?

Có chứ, nói về hiện trạng thì trách nhiệm Ủy ban lúc đấy nặng nề lắm, chả hạn ở đây chúng tôi thì nó khác với các nơi là ở đây đất thì nhiều dân thì ít, rồi thì các xã thì xã nọ lấn chiếm đất đai của xã kia, gia đình nọ lấn chiếm đất đai gia đình kia, nên là phải giải quyết, nếu mà không có Chủ tịch thì các nơi nó đến đây nó chiếm hết ruộng ở đây chứ.
Ông có được nghe về cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không?

Cái đấy thì không biết.
Vào năm 46 Ủy ban có được giao nhiệm vụ chuẩn bị như thế nào cho cuộc kháng chiến?
Giao nhiệm vụ tức là nhân vật lực chuẩn bị để cho kháng chiến kéo dài, lúc bấy giờ nó gọi là trường kỳ kháng chiến, chứ không phải là kháng chiến kéo dài mà là trường kỳ kháng chiến, phải chuẩn bị về lương thực, thực phẩm gạo nước, quân phải nhiều,  lúc bấy giờ chúng tôi đã biết khẩu hiệu “gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người” có nghĩa là quân yêu cầu mười đi bộ đội thì phải có cả mười, gạo giao một tấn phải có một tấn, thừa thì càng tốt chứ thiếu một cân cũng không được. Thời kỳ đấy là bắt đầu có thu thuế rồi đấy, nhưng mà thuế hồi đó là thu rất nặng, phải nói có cả người bỏ cả ruộng vì thuế cho nên những cái anh địa chủ là nhiều đất nên nhiều khi nó cống hiến luôn nó cho những anh làm thuê làm mướn, thôi cho anh luôn mấy sào anh làm đi rồi anh đóng hộ tôi thuế. Lúc đấy đóng thuế không phải là đem lên xã nộp đâu, mà gồng gánh đến những cái kho mãi tận đâu đâu, ai mà bị đóng tấn là há mồm há miệng rồi, thế nên bấy giờ là Đảng nhà nước đã có chủ trương lấy lại ruộng cho dân cày, cho nên thuế nặng thì những thằng địa chủ này nó mới nhả ra, nhả ra thì dân mới có đất mà làm, chứ không nó cứ giữ khư đấy thì cũng khó vì hồi đó mình chưa có quyền vì chưa có Cải cách ruộng đất mà, nên phải đánh thuế nặng thì những địa chủ với chủ đồn điền không thể đóng thuế được cho nhà nước thì đành phải cho hay bán rẻ, ở đây là thế cho và bán rẻ ruộng.
Ở xã mình có tiếp nhận những người tản cư từ Hải Phòng hay Hà Nội đến không?

Bấy giờ nó không đi được đâu, nói thực không biết đi mạn nào chứ, nhưng nó gọi là đón những người di cư từ vùng dưới lên vùng trên này, vì Tây nó đóng suốt mà từ Trung Hà nó bịt mất lỗ rồi, ở đằng kia đằng Việt Trì nó cũng bịt mất lỗ rồi nên không có lối lên, không biết ở dưới đi đằng nào đi Thái Nguyên hay đi đường nào đấy nhưng mà ở đây thì không có. Chỉ có những người đói khổ năm 45 ấy tha phương lên đây có những người 40, 50 năm giờ mới tìm được, những người mà ở Thái Bình, Nam Hà đấy thì người ta đi ăn xin thì lên đây rồi ở lại đây lấy vợ lấy chồng ở đây thì cái số này thì có, chứ tản cư thì không có.
Ông có được nghe về cái Toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 46 không hả ông?

Cái đấy tôi chỉ nghe thôi chứ mình cũng không được làm, mình ở địa phương mình chỉ làm dân quân, du kích thôi, còn nhìn cái đường lối thì biết nhưng mà do ai lãnh đạo thì mình không biết, cái đấy chính quyền địa phương biết, nhưng bảo mình thấy đúng cái sắc lệnh thì mình không thấy nói thật thế. Vì bản thân tôi lúc đấy cũng bé, là Thiếu sinh quân rồi sau được vào Ban chấp hành thanh niên đấy.
Trong cái điều kiện chiến tranh mà lúc Pháp nó quay lại Việt Nam năm 46 thì cái công việc của Ủy ban có thay đổi gì không?

Có thay đổi gì không á.
Vâng

Nói chung ấy thì có một số chủ chốt là vẫn giữ nguyên, từ cái lúc Pháp nó quay lại, chuyển Ủy ban kháng chiến theo lời kêu gọi trường kỳ kháng chiến đấy, thì cái ban đấy vẫn giữ nguyên chỉ có một đồng chí Phó bí thư thì bị ốm chết thôi, chứ còn vân giữ nguyên Bí thư đảng vẫn giữ nguyên này, Chủ tịch đảng vẫn giữ nguyên này, các ban ngành vẫn giữ nguyên chỉ có một số như là thanh niên thì như chúng tôi ở trong ban chấp hành thì đi thế thôi, thì ở nhà có anh khác lại thay. Chính quyền lúc đó tôi thấy là có sức mạnh vì không thế thì không lãnh đạo được cái vùng này vì cứ một này hai lần nó quây, nó quây thì nó lại bắt được hai ba người về nó đánh đập có người bị chết, nhưng cũng có người trốn được, nên lúc đó nó cũng hoang mang nên anh nào làm chỉ biết anh đấy thôi chứ không tổ chức đoàn thể rầm rộ đánh trống mở cờ như bây giờ không có đâu, chủ yếu là bí mật.
Thành phần cán bộ lúc đó có thay đổi gì không ông?

Không không thay đổi gì, chỉ có hồi tôi làm Ban chấp hành thanh niên thì có một anh được bổ xung lên thanh niên tỉnh sau là trưởng Ty giao thông là ông Đào Vĩnh đấy Trưởng Ty giao thông Vĩnh Phú xưa giờ nghỉ hưu trước bị qui địa chủ.
Cái việc thu thuế ở đây được thực hiện như thế nào?

Như lúc nãy tôi nói đấy, vùng này có Tây lẫn ta thì có những vùng Tây nó thu, có những cái vùng ta thu. Ta thu ấy thì tính một sào Bắc bộ là đóng mười cân sau nâng lên mười lăm cân đấy là thu thuế đấy, sau thu thuế năm 48, 49 thì chả có gì để thu vì Tây nó đóng đồn ở đây nhà cửa nó đốt trụi hết ruộng đất bỏ hoang đấy riêng cái khu này nó là như thế kể cả Tề Lễ, Hùng Đô, Quang Húc năm 48, 49 là không thu được gì.
Đây là vùng địch?

Nó xâm chiếm nên thành ra cái vành đai bỏ trống không.
Lúc đó việc buôn bán trao đổi những đồ dùng hàng ngày cần thiết như thóc lúa, muối, dầu vải ở địa phương thì thế nào ạ?

Lúc bấy giờ là tự do, lúc bấy giờ là tự do hết ai thích mua đâu thì mua đấy, có đâu thì mua đấy.
Ở đây có chợ không?

Có chợ, có chợ mấy lần nó vây đấy chợ Quang Húc đấy là cái chợ đại diên cho cái xã lớn ngày xưa.
Các thứ ở đây là trao đổi qua đấy?

Ừ nhưng mà lúc nó yên ổn nó không vây bắt ấy thì vẫn có con cá con tép mua bán, nhưng mà phải có dân quân du kích gác ở cách đó mấy cây số để thấy Tây nó xuống thì đánh mõ đánh trống cho dân làng biết mà chạy, đấy năm 48, 49, 50 là ác liệt lắm nên chúng tôi phải sơ tán đi hết, đây là cái vùng tạm chiếm của thằng Tây nên là chả làm ăn được gì.
Cán bộ có đi dự các cuộc họp do huyện, tỉnh  tổ chức không ông?

Cái đấy có chứ, chả hạn các ông ấy Ủy ban thì họp Ủy ban, còn tôi thanh niên thì lại họp cái khu khác nói về công tác thanh niên chứ không họp lẫn nhau, không phải ai cũng biết ai đâu, họp riêng mỗi bên một quả đồi. Chả hạn bọn tôi hay họp ở Cổ Tuyết chỗ cái đồi, thì mấy ông Ủy ban họp ở cái đồi bên kia, họp ở nhà dân trên đồi chứ không phải họp ở giữa làng đâu.

Ở đây cán bộ cấp trung ương có về không trong thời kháng chiến ấy?

Không,nghèo quá mà bộ đội thì có về đóng quân nhưng cơm ăn áo mặc là bộ đội vì dân quá nghèo đói, ruộng đất bỏ hoang hết, hai lần làm nhà thì nó đốt cháy cả hai phải làm cái túp lều không đây này, ruộng thì mình làm đến vụ nó lại xuống nó gặt mất.
Cái giai đoạn phản công năm 50 thì ở đây mình có chuẩn bị gì không ông?

Năm 50 thì tôi đi, tôi không có ở nhà nên không nắm được tình hình địa phương, chỉ biết là khi về bố mẹ chết hết rồi, mấy anh thì đi bộ đội, các chị thì đi lấy chồng thì tôi cũng đi nốt, 50, 51 đến 54 thì tôi mới được về một lần, năm 58 tôi mới được về một lần nữa, nên tình hình địa phương cán bộ thay đổi gì là tôi tịt cái này là tôi nói chân thật.
Đây có nhiều người mà đi vào vùng tề làm  cho Pháp không ạ?

Có khoảng hai chục hộ nhưng mà gọi là dựa vào nó chứ không làm cho nó, thì vợ con những người già vào vùng tề, vùng nó đóng đồn thì nó cho gạo, nó phát quần áo cho, nó cho riêng một khu cũng làm lán ở thế thôi, chứ còn đi lính cho nó thì đây chả có, còn thanh niên khỏe thì chúng tôi đi hết.
Thanh niên ở đây có đi lính cho Pháp không ạ?

Không có đi lính cho Pháp.

Đi hết ạ?

Từ năm 45 như tôi nói đấy thanh niên ở đây, ở đây có hai thôn chỉ có khoảng 70 hộ, thì thanh niên bấy giờ cũng chả có mấy đâu, thì chúng tôi thanh niên 15,16,17 là đi hết chả ai ở nhà.

Cái lúc giảm tô, chia lại tài sản thì ông có ở nhà không ạ?

Không ạ, đấy là cái năm 52,53 tôi không còn ở nhà.
Lúc đấy là ông tham gia?

Bấy giờ tôi chuyển sang bộ đội, tháng 9 năm 53 tôi vào bộ đội bổ xung cho cánh đồng chum Xiêng Khoảng Lào rồi, bấy giờ chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi đang ở bên Lào 12 tháng tôi ở bên ấy.
Năm 54 ông về lại thì ông ở đây ạ?

Không bấy giờ tôi đã được về đâu, bấy giờ tôi vẫn ở trên Thanh vận Trung ương đấy chứ bổ xung sang đấy. Năm 54 thì Điện Biên Phủ xong nhớ thì đơn vị tôi được về tiếp quản thủ đô đấy, xong  tôi nhận số quân ở miền Nam ra số quân tập kết đấy thì chúng tôi huấn luyện, thì cuối năm 54 đến năm 56 thì tôi lại sang Thanh vận Trung ương tức là đi chống di cư ở Bùi Chu Phát Diệm này tôi nằm vùng ở đấy mặc quần áo dân trà trộn vào đấy làm công tác chống di cư Bùi Chu Phát Diệm đấy xong tôi lại sang vùng nhà thờ Trung Yên nên hai cái đoạn này là 18 tháng, xong tôi lại quay trở về Thanh vận Trung ương đến cuối năm 57 tôi lại được về làm công tác văn hóa ở Phú Thọ về ở hơn một năm nữa nhưng mà tôi bị đau dạ dầy nên tôi xin về, về xã tôi lại tiếp tục.
Công tác ở xã thì ông làm cái gì ạ?
01:42:17 lúc bấy giờ tôi về hưu là hưu xã đấy chứ, còn cái lương quân đội thì ăn một lần hết rồi, lúc bấy giờ nó không có hưu bộ đội mà chả hạn anh đi bộ đội được sáu năm thì nó cho mỗi năm 160 cân gạo cho bằng tem ấy bấy giờ chúng tôi lĩnh bằng tem.
Lúc Cải cách ruộng đất ở đây ông có biết gì không?

Không không nắm bắt được, thực tình ở đây có mấy địa chủ đấu đá nhau ra trò đấy chứ, về thì nghe các anh các chị kể thế chứ tôi cũng không ở nhà nên không nắm bắt được nên không kể cho cô được, chỉ biết cái tình huống đấu tranh là giai cấp của mình đấu tranh với giai cấp địa chủ thì mình phải làm cái gì, và địa chủ nó được cái gì và nó mất cái gì cái này là tôi được học, mà tôi đã đi kiểm tra cải cách tôi cũng biết, bấy giờ ở thanh vận tôi cũng phải đi kiểm tra mà cải cách có cái đúng có cái sai.
Ở đây thì dân cư vùng này có đông không hay thưa thớt?

Thưa thớt, nó thưa là ở chỗ này năm 49 coi như là đi sạch.
Di tản hết ạ?

Ờ di tản hết, người thì lên Thái Ninh nói chung biết đâu đi đấy, thì đến 50, 51 Tây nó mới rút thì mới kéo nhau về nhưng cũng có người ở luôn trên ấy chứ không về đây nữa, bây giờ cũng có hơn chục gia đình người ta ở đâu ấy chứ người ta không về. Vì về thì thấy nhà cửa đốt hết chỉ có bãi cỏ hoang sậy thôi nên họ không về, chả hạn ở đây có khoảng năm hộ ở trên mạn Lạng ấy trên Thanh Ba ấy, rồi thì ở trên Thái Ninh, một số thì ở Phú Cổ nên bấy giờ thưa thớt lắm.

Cháu cảm ơn ông
(Hết băng ghi âm ngày 11 tháng 8 năm 2009)
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